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Lời Phật soi sáng tâm người tại gia 
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Nguyện đem công đức từ quyển sách này xin thành kính dâng lên hai đấng sinh thành của tôi. 
“Cha mẹ là những bậc thầy đầu tiên trong cuộc đời”.
(Kinh Ngang bằng với Phạm thiên, Tăng chi bộ kinh phần 4, kinh số 31)
Lời Phật soi sáng tâm người tại gia 
1. Cha của Thi Ca La Việt dặn dò con trai
2. Thi Ca La Việt đỉnh lễ sáu phương
3. Cuộc hội ngộ của Đức Phật và Thi Ca La Việt
4. Sáu hiểm họa khi nghiện những chất độc hại
5. Sáu hiểm họa khi ra đường vào giờ không thích hợp
6. Sáu hiểm họa khi tụ tập đàn đúm
7. Sáu hiểm họa khi ham mê cờ bạc
8. Sáu hiểm họa khi kết giao bạn xấu
9. Sáu hiểm họa của thói lười biếng
10. Kẻ có tâm tư lợi (aññadatthuhara)
11. Kẻ giỏi nói mà không làm (vacīparama)
12. Kẻ nịnh hót (anuppiyahānī)
13. Kẻ tiêu pha hoang phí (apaya sahara)
14. Bạn giúp đỡ ta (upakāraka)
15. Bạn đồng cam cộng khổ (samāna sukha dukkha)
16. Bạn khuyên bảo, góp ý (atthakkhāyī)
17. Bạn có lòng bi mẫn (anukampaka)
18. Bổn phận của con cái
19. Bổn phận của cha mẹ
20. Bổn phận của học trò
21. Bổn phận của người thầy
22. Bổn phận của người chồng
23. Bổn phận của người vợ
24. Bổn phận của thành viên trong gia đình
25. Bổn phận của bạn bè, thân bằng quyến thuộc
26. Bổn phận của người chủ
27. Bổn phận của những người giúp việc và nhân viên
28. Bổn phận của tín thí
29. Bổn phận của chư Tăng và các nhà tu hành khác
30. Thi Ca La Việt quy hướng theo Phật



Lời giới thiệu 
Đức Phật là bậc toàn giác, từng trải qua vô lượng kiếp trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử. Sau khi đạt được sự viên mãn hoàn toàn (Ba la mật - pāramitā), Ngài đã tìm ra con đường Trung đạo. Đó là thành tựu mà Đức Thế Tôn đạt được nhờ việc thực hành hạnh Ba la mật. Và cuối cùng, Ngài đã chứng đắc sự giác ngộ, giải thoát hoàn toàn dưới cội cây Bồ đề tại Gaya, Ấn Độ.
Trung đạo là con đường tránh xa hai thái cực: hưởng thụ dục lạc và khổ hạnh ép xác. Trung đạo được hình thành từ tám bước, nên con đường này còn được gọi là Bát chính đạo. Điều này chưa từng được người nào hay Thượng đế nào nói qua. Đây chính là con đường giác ngộ đưa đến sự an lạc tịch tịnh, Niết bàn. Đức Phật chỉ dẫn phương pháp tu tập con đường này và chia cụ thể làm hai hạng đệ tử. Con đường Trung đạo dành cho người thế tục gọi là Giới luật dành cho Phật tử tại gia, còn con đường Trung đạo dành cho chư vị xuất gia gọi là Giới luật cho hàng Tăng sĩ.
Tám bước để tu tập những phẩm chất đạo đức hàm chứa trong con đường Trung đạo dành cho hàng Phật tử tại gia - những người có vô số trách nhiệm và bổn phận cần làm, phải được trau dồi cùng một lúc và có sự hỗ trợ lẫn nhau, tựu trung vì mục đích lợi lạc cho nhân sinh.
Dĩ nhiên, có rất nhiều tài liệu, kinh văn liên quan đã mô tả những cách thức hay phương tiện để sắp xếp những giới điều về đạo đức, nhằm mục đích duy trì các mối quan hệ xã hội lành mạnh.
Một trong những ví dụ liên quan được tìm thấy, đó là trường hợp trưởng giả Cấp Cô Độc yêu cầu cậu con trai hoang đàng của mình đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Con trai ông đồng ý nhưng với điều kiện cha sẽ phải trả cậu một đồng tiền vàng cho mỗi lần nghe pháp trở về. Song, sau khi nghe bài giảng của Đức Phật, cậu đã hoàn toàn bị thuyết phục và được Ngài chỉ dạy nên tu sửa bản thân bằng cách từ bỏ tất cả những thói hư tật xấu, lối sống phóng túng, và tất nhiên cả việc đòi tiền thù lao của cha mình nữa.
Một ví dụ khác đó là nữ đại thí chủ Visakha từng được cha dạy bảo mười điều trước khi đi lấy chồng. Cô vâng lời và thực hành chúng. Việc làm này của cô đã cảm hóa được triệu phú Migara, cũng chính là cha chồng cô quy y đạo Phật. Giống như vậy, vị gia chủ trẻ tuổi Thi Ca La Việt được cha dạy phải đỉnh lễ sáu phương, điều này đã ngầm thể hiện rằng ý nghĩa thật sự của sáu phương có sự tương quan với mười hai mối quan hệ xã hội được thể hiện bởi sáu phương ấy.
Bài pháp được trích trong Trường bộ kinh của kinh tạng Pāli, với hình thức đặt vấn đề do chính Đức Phật toàn giác thuyết giảng để truyền tải thông điệp tốt đẹp đến tầng lớp thanh niên. Người học tập giáo lý cần phải học một cách chậm rãi và đều đặn bằng cả hai giác quan là thính giác (nghe) và thị giác (thấy). Đứng trước mọi việc, chúng ta cần phải suy xét một cách thấu đáo, đúng như thật. Đức Phật từ bi đã mở đường cho sự phát triển đúng đắn của những pháp môn này. Việc thụ trì các chuẩn mực đạo đức, chính là bước đầu tiên và quan trọng nhất cần phải tuân thủ để có thể nâng cao đời sống tinh thần của chúng ta. Bước thứ hai là thực hành định (samādhi). Bước thứ ba là phát triển tuệ giác thông qua tu tập thiền minh sát tuệ, được chính các vị thiền sư chỉ dạy.
Lời Phật soi sáng tâm người tại gia (Kinh Thi Ca La Việt) được xem như là Giới luật dành cho Phật tử tại gia. Kinh trình bày quy cách ứng xử mà mọi người nên làm theo, để sửa đổi tâm tính cũng như duy trì các mối quan hệ xã hội lành mạnh, bền vững, đem lại hạnh phúc trong đời này và những đời sau nữa.
Hòa thượng K. Dhammasiri là một học giả Phật học uyên bác đã từng giảng dạy tại trường chuyên Dhammaduta ở Colombo, Sri Lanka trong một thời gian dài. Ngài hiểu và diễn đạt bài kinh này dưới một phương thức rất khác biệt, đó là qua các hình vẽ minh họa, để truyền tải những ý nghĩa sâu sắc của kinh đến khắp xã hội.
Tác phẩm truyện tranh Lời Phật soi sáng tâm người tại gia (Kinh Thi Ca La Việt) thật sự là một đóng góp cho văn học Phật giáo và tôi rất vui khi được nói rằng Hòa thượng Dhammasiri không những tinh thông Tam tạng mà còn là một vị tu sĩ có đạo hạnh đáng kính, phụng sự đạo pháp bằng việc phổ biến lời dạy của Đức Phật thông qua những phương tiện phù hợp với thị hiếu của xã hội hiện đại. Tôi mong rằng ngài sẽ sáng tác, biên soạn thật nhiều tác phẩm tuyệt vời như thế này để giúp cho thế hệ trẻ ngày càng văn minh, thân thiện và thông tuệ hơn nữa.
Hòa thượng Tiến sĩ Pandit Parawahera Pannananda
Nayaka Maha Thero
Cử nhân danh dự tại London
Tiến sĩ Văn học tại Sri Lanka
Viện chủ Viện Sanganayaka miền Tây Sri Lanka
Hiệu trưởng Trường Đại học Ruhunu



Lời nói đầu 
Đức Phật đã thuyết giảng bài pháp đầu tiên tại Vườn Nai (Migadāya) ở Saranath (Isipatana) gần Ba La Nại (Baranasi) của nước Ấn Độ. Vào một ngày nọ, Ngài thuyết giảng Kinh Chuyển pháp luân (Dhammacakkappavattana Sutta) cho năm vị tu khổ hạnh là Kiều Trần Như (Koṇḍañña), Bà Sư Ca (Vappa), Bạt Đề (Bhaddiya), Ma Ha Nam (Mahānāma) và A Thuyết Thị (Assaji). Bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết bao hàm giáo lý cốt lõi của Phật pháp. Các giáo lý cơ bản được tìm thấy trong đây được gọi là Tứ diệu đế, tức Bốn chân lý. Bốn chân lý đó là:
1. Sự thật về khổ.
2. Sự thật về nguồn gốc của khổ.
3. Sự thật về đoạn diệt khổ.
4. Sự thật về con đường đoạn diệt khổ.
Từ đó trở đi, trong suốt 45 năm sau khi giác ngộ, Đức Phật vân du khắp nơi, giảng dạy những điều mà Ngài đã chứng ngộ cho những người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội.
Ba tháng sau khi nhập diệt, giáo pháp của Ngài được trùng tuyên tại Đại hội kiết tập kinh điển lần thứ nhất ở thành Vương Xá (Rājagaha) với mục đích gìn giữ được tính nguyên thủy của giáo pháp, vì lợi ích cho các thế hệ mai sau. Tôn giả Ma Ha Ca Diếp (Mahakassapa) chủ trì cuộc kiết tập dưới sự bảo trợ của vua A Xà Thế (Ajātasattu) xứ Ma Kiệt Đà (Magadha), Ấn Độ. Trong kỳ kiết tập kinh điển này, tất cả giáo pháp của Đức Phật được bao hàm trong ba tạng (Tipiṭaka (P), Tripiṭaka (S)). Ba tạng đó bao gồm Tạng luật (Vinaya piṭaka), Tạng kinh (Sutta piṭaka) và Tạng vi diệu pháp (Abhidhamma piṭaka).
Tạng luật (Vinaya piṭaka) là nơi chứa đựng những giới điều liên quan đến luật nghi của chư Tăng ni, bao gồm năm tập. Đó là Căn bản giới (Pārājikapāḷi), Tiểu giới (Pācittiyapāḷi), Đại phẩm (Mahāvaggapāḷi), Tiểu phẩm (Cullavaggapāḷi), Tập yếu (Parivārapāḷi).
Tạng kinh (Sutta piṭaka) là nơi chứa đựng những bài thuyết pháp, gồm năm bộ. Đó là Trường bộ kinh (Dīgha Nikāya) - tập hợp những bài kinh dài, Trung bộ kinh (Majjhima Nikāya) - tập hợp những bài kinh có độ dài trung bình, Tương ưng bộ kinh (Saṃyutta Nikāya) - tập hợp những bài kinh liên quan với nhau hoặc cùng nhóm với nhau, Tăng chi bộ kinh (Aṅguttara Nikāya) - tuyển tập những bài kinh tăng dần theo pháp số, và Tiểu bộ kinh (Khuddaka Nikāya) - tổng hợp những tập kinh nhỏ.
Tạng Vi diệu pháp (Abhidhamma piṭaka) là nơi chứa đựng những giáo lý thâm sâu vi diệu, bao gồm bảy bộ. Đó là:
• Bộ Pháp tụ (Dhammasaṅganī) - liệt kê các pháp.
• Bộ Phân tích / Phân biệt (Vibhaṅga) - phân tích các pháp.
• Bộ Chất ngữ / Giới thuyết (Dhātukathā) - luận giải về các nguyên tố.
• Bộ Nhân chế định / Nhân thị thuyết (Puggalapaññatti) - mô tả những danh tính cá nhân.
• Bộ Ngữ tông / Biện giải (Kathavatthu) - những điểm dị biệt.
• Bộ Song đối / Song luận (Yamaka) - tuyển tập các cặp đối.
• Bộ Vị trí / Phát thú (Patthana) - tuyển tập đề cập đến nhân quả tương quan.
Lời Phật soi sáng tâm người tại gia (Kinh Thi Ca La Việt) hay Bài thuyết pháp cho Thi Ca La Việt nằm trong Trường bộ kinh - là tuyển tập những bài pháp dài của Tạng kinh, nội dung tóm tắt như sau:
Một thuở, Đức Phật đang cư ngụ ở Rừng Trúc, thuộc Khu vực kiếm ăn của sóc (Kalandakanivapa) gần thành Vương Xá (Rājagaha). Lúc bấy giờ, Thi Ca La Việt1, con trai của một vị trưởng giả ở thành Vương Xá luôn thức dậy thật sớm, đi đến cửa thành với quần áo và tóc còn ướt, chắp tay đỉnh lễ sáu phương của trời đất - phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, phương dưới và phương trên.
Vào một buổi sáng sớm, Đức Phật rời khỏi thành Vương Xá đi khất thực. Thế Tôn nhìn thấy vị gia chủ trẻ tuổi Thi Ca La Việt đang đỉnh lễ, bèn hỏi cậu rằng: “Tại sao con lại rời khỏi thành Vương Xá từ sớm, đến đây đỉnh lễ sáu phương của trời đất với mái tóc và quần áo ướt như vậy?” “Thưa Ngài, lúc cha của con2 hấp hối có trăng trối như thế này: ‘Này con yêu dấu, con nên đỉnh lễ sáu phương của trời đất’. Thưa Ngài, con trân trọng những lời khuyên của cha, tôn thờ và vâng giữ những gì mà cha đã khuyên răn, vì vậy, mỗi ngày con đều thức dậy từ sớm, rời khỏi thành Vương Xá, đỉnh lễ sáu phương”.
Đức Phật bèn nói: “Này vị gia chủ trẻ tuổi, theo pháp của bậc Thánh (trong Phật giáo), sáu phương không phải được đỉnh lễ như thế đâu”.
Thi Ca La Việt hỏi: “Thưa Ngài! Vậy theo pháp của các bậc Thánh, sáu phương phải nên được lễ bái như thế nào ạ? Thật diễm phúc thay nếu Ngài sẵn lòng chỉ dạy cho con biết cách lễ bái sáu phương theo lễ nghi của bậc Thánh ạ”. Đức Phật liền chỉ cho vị gia chủ trẻ tuổi nên lễ bái, tôn thờ sáu phương như thế nào.
“Này vị gia chủ trẻ tuổi Thi Ca La Việt! Bởi vì bậc Thánh đệ tử loại bỏ được bốn điều xấu ác về đạo đức; vị ấy không làm các điều ác từ bốn động cơ thúc đẩy; vị ấy không chạy theo sáu đường làm mất đi sự giàu có; nếu tránh xa được mười bốn điều xấu ác này, vị ấy sẽ là người bảo hộ sáu phương. Vị ấy làm như vậy để chiến thắng hai đời, chiến thắng trong đời này và cả đời sau, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được tái sinh vào cảnh giới an vui, hạnh phúc ở cõi trời”.
Giết hại, trộm cắp, tà dâm và nói dối là bốn điều xấu ác về đạo đức mà bậc Thánh đệ tử phải từ bỏ3. Song, những nghiệp ác này được tạo tác do bốn động cơ nào thúc đẩy? Chúng được thúc đẩy từ sự ham mê, sự thù hằn, sự ngu dốt và sự sợ hãi. Nhưng bậc Thánh đệ tử không bị dẫn dắt bởi những động cơ thúc đẩy ấy và cũng nhờ vậy mà họ không làm những việc xấu ác.
Đức Phật cũng đã chỉ ra sáu đường làm mất đi sự giàu có, đó là: nghiện những chất độc hại, ra đường vào giờ không thích hợp, tụ tập đàn đúm, ham mê cờ bạc, kết giao bạn bè xấu, và lười biếng. Mỗi đường đều có sáu hiểm họa đi kèm.
Đức Phật cũng dạy về bốn kiểu bạn xấu và bốn kiểu bạn tốt, thực sự chân thành, Ngài còn liệt kê lần lượt những phẩm chất của từng kiểu bạn nữa.
Kế đến Đức Phật chỉ dạy về cách sử dụng của cải tích góp như thế nào cho đúng. Của cải phải được chia thành bốn phần, một phần dành cho những chi tiêu hàng ngày, hai phần dành cho việc đầu tư và buôn bán chân chính, và phần thứ tư là để sử dụng trong tương lai4.
Cuối cùng Đức Phật dạy vị gia chủ trẻ tuổi Thi Ca La Việt rằng việc thực hiện sáu bổn phận của mỗi con người đó chính là lễ bái sáu phương. Cha mẹ là phương đông, thầy giáo là phương nam, vợ con là phương tây, bạn bè, những người cộng sự là phương bắc5, người hầu, người làm công là phương dưới, những người thầy tâm linh là phương trên. Sau đó, Ngài đã thuyết giảng chi tiết các bổn phận mà mỗi cá nhân cần thực hiện song song với nhau.
Bài kinh này trình bày tất cả những bổn phận và trách nhiệm của một người cư sĩ đối với gia đình và xã hội theo quan điểm Phật giáo. Chính vì thế, bài kinh này nổi tiếng với tên Gihīvinaya - Giới luật dành cho Phật tử tại gia.
Trong quá khứ, có một số người sùng bái mưa gió, đồi núi như thể có các vị Thần trú ẩn trong đó. Đức Phật không đồng ý với quan điểm này. Khi thấy vị gia chủ trẻ tuổi Thi Ca La Việt lễ bái sáu phương của đất trời, Ngài đã nói những điều này là vô nghĩa, và thay vào đó, Thế Tôn đã dạy cho cậu phải tôn kính sáu phương bằng việc thực hiện những nghĩa vụ, trách nhiệm với cha mẹ, thầy cô, v.v.
Lời Phật soi sáng tâm người tại gia (Kinh Thi Ca La Việt) thật hữu ích trong việc xây dựng nên một xã hội an bình. Giáo lý về tình yêu và lòng tốt giữa người với người của Đức Phật đã được bài kinh này trình bày với nhiều chi tiết toàn diện hơn các bản khác.
Tôi thiết nghĩ nên xuất bản tác phẩm Lời Phật soi sáng tâm người tại gia (Kinh Thi Ca La Việt) dưới hình thức là truyện tranh để cho cả người lớn cũng như trẻ em đều dễ hiểu. Tuy nhiên, trong phần trình bày ở đây sẽ không có các hình miêu tả bốn điều xấu ác và bốn động cơ thúc đẩy tạo tác các điều xấu ác ấy.
Tôi thật sự rất biết ơn Thượng tọa, Tiến sĩ Parawahera Pannananda - Hiệu trưởng Trường Đại học Ruhunu ở Sri Lanka; Thượng tọa, Tiến sĩ Pategama Gnanarama - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phật giáo Singapore và Đại đức, Thạc sĩ Pandit Obbegoda Dhammatilaka - Viện chủ của Tu viện Pokuunugala Purana Vihara Monaragala tại Sri Lanka đã cố vấn để quyển sách này được hoàn thiện.
Tôi chân thành cảm ơn Đại đức Phrakru Si Phatanakun - trụ trì chùa Wat Nakprok, Băng Cốc; Đại đức Phrakru Setakic Samahito tại tiểu bang Cali, Mỹ; Đại đức Welipitye Ratanasiri; Đại đức Kandaudapanguwe Nagita; ông E. Dayaratne; ông S.S. Wiickramarachchi - nguyên Hiệu trưởng Trường Aluvihara Vidyala tại Matale, Sri Lanka; cùng các vị Ruwan Franendo, cô Evelyn Yeo, K.W. Janaanjana và Mudiyansalage Jayaratna.
Trong các phẩm vật bố thí, bố thí Pháp là tối thượng
Hòa thượng K. Dhammasiri



Lời dịch giả 
Lời Phật soi sáng tâm người tại gia (Kinh Thi Ca La Việt) phiên bản truyện tranh do Hòa Thượng K. Dhammasiri, người Sri Lanka biên soạn, dựa trên bản gốc Singālasutta trong Trường bộ kinh, kinh số 31. Singālasutta là bản kinh trình bày tất cả những bổn phận và trách nhiệm của người cư sĩ đối với gia đình và xã hội. Chính vì thế, bản kinh nổi tiếng với tên Gihīvinaya - Giới luật dành cho Phật tử tại gia.
Truyện tranh Lời Phật soi sáng tâm người tại gia (Kinh Thi Ca La Việt) đã truyền tải những lời dạy thiết thực của Đức Phật một cách ngắn gọn, súc tích, nhưng cũng rất đầy đủ về cách ứng xử của mỗi người trong các tầng lớp xã hội. Nội dung câu chuyện được bắt đầu bằng lời dặn của người cha trước khi qua đời dành cho cậu con trai. Tiếp đến, cuộc hội ngộ đầy phước duyên của thầy (Đức Phật) và trò (vị gia chủ trẻ tuổi) đã được phác họa một cách tổng quát nhưng đầy đủ và cụ thể trong từng lời giảng dạy về việc lễ bái sáu phương. Qua đó, tác phẩm đã khái quát toàn bộ chuẩn mực đạo đức Phật giáo đối với hàng cư sĩ tại gia, hướng đến mục đích xây dựng một xã hội yên bình, một gia đình hòa thuận.
Một yếu tố góp phần thành công của tác phẩm mà chúng ta không thể bỏ quên, đó chính là hình ảnh minh họa sống động, màu sắc rực rỡ, dưới sự phác họa của họa sĩ K. W. Janaranjara, đã giúp người đọc hình dung câu chuyện một cách dễ dàng, cũng như biết được một phần nào đó về sắc phục truyền thống của Ấn Độ thời xưa. Chính sự sáng tạo này đã giúp tác phẩm đến gần với bạn đọc hơn, đặc biệt là giới trẻ.
Đây cũng chính là tác phẩm đầu tay của Nhóm học viên phiên dịch tiếng Anh 2021 thuộc Trung tâm Biên phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế - Vĩnh Nghiêm Tùng Thư. Với bản nguyện tu học và phụng sự, chúng con đã mạnh dạn chuyển ngữ tác phẩm Lời Phật soi sáng tâm người tại gia (Kinh Thi Ca La Việt) từ nguyên bản tiếng Anh sang tiếng Việt, với mong muốn mang những lời chỉ dạy hết sức thiết thực của Đức Phật cho đời sống hiện nay đến với tất cả quý Phật tử, những người chưa đủ duyên nghe qua bản kinh.
Đại diện nhóm xin gửi lời tri ân đến sự chung sức đồng lòng của chư học viên dịch giả: T. Chúc Hải, T. Huệ Lâm, T. Nhuận Huệ, T. Bình Minh, Sc. Diệu Hoài, Sc. Tâm Như, Sc. Chơn Khoa, Sc. Tuệ Trung, Sc. Lê An, Sc. Tịnh Uyên, Sc. Liên Phát.
Đặc biệt, kính gửi lời tri ân sâu sắc đến sư cô Viên Liên (hiện đang ở Srilanka) đã chịu trách nhiệm chính trong việc tổng hợp, hiệu đính và chỉnh sửa tác phẩm.
Chúng con kính tri ân chư tôn đức Ban lãnh đạo Trung tâm Biên phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế cũng như quý thầy cô đã chung tay dịch thuật, đội ngũ biên tập, thiết kế và in ấn đã hỗ trợ để dịch phẩm được xuất bản.
Mong rằng tác phẩm như diệu dược làm an tịnh tâm trí chư độc giả gần xa. Vì sở học còn nhiều hạn chế, nên khó tránh khỏi những bất cập và sai sót trong quá trình dịch thuật. Ngưỡng mong các bậc thiện tri thức hết lòng chỉ giáo để bản dịch hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.
Sau cùng xin nguyện hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh, thân bằng quyến thuộc, hiện tiền cũng như quá vãng. Xin nguyện cho thế giới hòa bình, dịch bệnh tiêu tan, người người cùng nhau đi trên con đường chính giác, giải thoát.
Nhóm học viên phiên dịch tiếng Anh 2021
Trung tâm Biên phiên dịch Tư liệu
Phật giáo Quốc Tế - Vĩnh Nghiêm Tùng Thư
Chùa Long Hưng, ngày 01 tháng 04 năm 2022



Lời Phật soi sáng tâm người tại gia 
(Kinh Thi Ca La Việt) 
[image: 004]
[image: 005]
Lúc nằm trên giường bệnh, cha của Thi Ca La Việt đã căn dặn con trai mình rằng: “Con trai yêu dấu của ta, sau khi ta qua đời, vào mỗi buổi sáng, con hãy thức dậy sớm với quần áo và tóc hãy còn ướt, đỉnh lễ phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, phương dưới và phương trên, không được có chút lơ là. Đó là lời căn dặn cuối cùng của ta”.
[image: 006]
Vâng lời cha, cứ mỗi buổi sáng, vị gia chủ trẻ tuổi Thi Ca La Việt đều thức dậy sớm với quần áo và tóc hãy còn ướt, chắp tay đỉnh lễ các phương: đông, nam, tây, bắc, dưới và trên.
[image: 007]
Một buổi sáng sớm nọ, Đức Phật đi vào thành Vương Xá để khất thực. Khi nhìn thấy Thi Ca La Việt đang đỉnh lễ, Ngài bèn hỏi cậu vì sao lại làm vậy? Thi Ca La Việt bạch Đức Phật rằng trước khi qua đời, cha đã căn dặn cậu làm như thế. Nhân đó, Đức Phật dạy rằng trong giáo pháp của Ngài cũng có pháp đỉnh lễ sáu phương.
[image: 008]
Có sáu hiểm họa khi nghiện những chất độc hại:
	 [image: i1] Tổn thất các tài sản hiện có.
	 [image: i1] Mất đi những nhân cách tốt6.
	 [image: i1] Gia tăng các mối bất hòa.
	 [image: i1] Phơi bày sự khiếm nhã7.
	 [image: i1] Bệnh tật dễ xâm nhập.
	 [image: i1] Trí tuệ suy giảm.

[image: 009]
Có sáu hiểm họa khi ra đường vào giờ không thích hợp:
	 [image: i1] Không tự bảo vệ được bản thân. 
	 [image: i1] Không bảo vệ được vợ con.
	 [image: i1] Không bảo vệ được tài sản.
	 [image: i1] Bị nghi là tội phạm8.
	 [image: i1] Bị vu oan bởi những lời đồn vô căn cứ.
	 [image: i1] Gặp nhiều chuyện phiền muộn, rắc rối.

[image: 010]
Có sáu hiểm họa khi tụ tập đàn đúm: Trong đầu lúc nào cũng chỉ muốn:
	 [image: i1] Tìm đến nơi có nhảy múa.
	 [image: i1] Tìm đến nơi có ca hát.
	 [image: i1] Tìm đến nơi có đàn nhạc.
	 [image: i1] Tìm đến nơi có ngâm thơ, ca vịnh.
	 [image: i1] Tìm đến nơi có kèn trống.
	 [image: i1] Tìm đến nơi có lễ hội, chiêng trống (Tam-Tams).

[image: 011]
Có sáu hiểm họa khi ham mê cờ bạc:
	 [image: i1] Nếu thắng thì bị oán thù.
	 [image: i1] Nếu thua thì buồn rầu vì mất của9.
	 [image: i1] Tài sản hiện thời bị hao hụt.
	 [image: i1] Lời nói không có giá trị trước pháp luật10.
	 [image: i1] Bị bạn bè và đồng nghiệp khinh chê.
	 [image: i1] Không được mai mối, kết hôn vì những người ham mê cờ bạc sẽ không có khả năng gìn giữ hạnh phúc gia đình.

[image: 012]
Có sáu hiểm họa khi kết giao bạn xấu11:
	 [image: i1] Gặp những kẻ cờ bạc.
	 [image: i1] Gặp những kẻ phóng đãng, trụy lạc.
	 [image: i1] Gặp những kẻ nghiện rượu.
	 [image: i1] Gặp những kẻ nói lời không thật.
	 [image: i1] Gặp những kẻ lừa đảo.
	 [image: i1] Gặp những kẻ bạo lực.

[image: 013]
Có sáu hiểm họa của thói lười biếng12:
	 [image: i1] Kẻ ấy sẽ than vãn do trời nóng nên không làm việc được.
	 [image: i1] Kẻ ấy sẽ than vãn do trời lạnh nên không làm việc được.
	 [image: i1] Kẻ ấy sẽ than vãn do sớm quá nên không làm việc được.
	 [image: i1] Kẻ ấy sẽ than vãn do muộn quá nên không làm việc được.
	 [image: i1] Kẻ ấy sẽ than vãn do đói quá nên không làm việc được.
	 [image: i1] Kẻ ấy sẽ than vãn do no quá nên không làm việc được.

[image: 014]
Kẻ có tâm tư lợi (aññadatthuhara). Dựa vào bốn điều sau mà kẻ có tâm tư lợi được xem là kẻ nguy hại trong mối quan hệ bạn bè:
	 [image: i1] Kẻ đó tham lam, keo kiệt.
	 [image: i1] Kẻ đó cho đi thì ít nhưng luôn mong cầu được nhiều.
	 [image: i1] Kẻ đó chỉ làm việc khi bị xâm phạm đến quyền lợi của mình.
	 [image: i1] Kẻ đó chỉ mong cầu cho riêng bản thân.

[image: 015]
Kẻ giỏi nói mà không làm (vacīparama). Dựa vào bốn điều sau mà kẻ đầu môi chót lưỡi được xem là kẻ nguy hại trong mối quan hệ bạn bè:
	 [image: i1] Kẻ đó hay khoe khoang chiến tích đã làm.
	 [image: i1] Kẻ đó hay khoác lác về những điều chưa có.
	 [image: i1] Kẻ đó cố tạo uy tín bằng những lời sáo rỗng.
	 [image: i1] Kẻ đó khi gặp chuyện xảy đến thì viện cớ ngoài khả năng của mình.

[image: 016]
Kẻ nịnh hót (anuppiyahānī). Dựa vào bốn điều sau mà kẻ nịnh hót được xem là kẻ nguy hại trong mối quan hệ bạn bè:
	 [image: i1] Kẻ đó tán thành khi bạn làm sai.
	 [image: i1] Kẻ đó cũng tán thành khi bạn làm đúng.
	 [image: i1] Kẻ đó khen bạn trước mặt bạn bè.
	 [image: i1] Kẻ đó chê bai bạn sau lưng.

[image: 017]
Kẻ tiêu pha hoang phí (apaya sahara). Dựa vào bốn điều sau mà kẻ tiêu pha hoang phí được xem là kẻ nguy hại trong mối quan hệ bạn bè:
	 [image: i1] Kẻ đó chỉ là bạn khi cùng ta ăn uống.
	 [image: i1] Kẻ đó chỉ là bạn khi cùng ta la cà ngoài đường vào giờ không thích hợp.
	 [image: i1] Kẻ đó chỉ là bạn khi cùng ta tụ tập, đàn đúm.
	 [image: i1] Kẻ đó chỉ là bạn khi cùng ta ham mê cờ bạc.

[image: 018]
Bạn giúp đỡ ta (upakāraka). Dựa vào bốn điều sau mà bạn giúp đỡ ta được xem là bạn chân tình:
	 [image: i1] Người đó bảo vệ cho ta khi ta mất cảnh giác.
	 [image: i1] Người đó bảo vệ tài sản của ta khi ta bất cẩn.
	 [image: i1] Người đó là nơi ta nương tựa mỗi khi ta gặp bất an.
	 [image: i1] Người đó luôn giúp ta nhiều hơn ta mong muốn.

[image: 019]
Bạn đồng cam cộng khổ (samāna sukha dukkha). Dựa vào bốn điều sau mà bạn đồng cam cộng khổ được xem là bạn chân tình:
	 [image: i1] Người đó chia sẻ với ta thật lòng.
	 [image: i1] Người đó biết giữ bí mật giúp ta.
	 [image: i1] Người đó không bỏ rơi ta khi ta gặp khó khăn.
	 [image: i1] Người đó có thể hy sinh lợi ích cá nhân vì ta.

[image: 020]
Bạn khuyên bảo, góp ý (atthakkhāyī). Dựa vào bốn điều sau mà bạn khuyên bảo, góp ý được xem là bạn chân tình:
	 [image: i1] Người đó ngăn ta làm điều sai trái.
	 [image: i1] Người đó khuyến khích ta làm điều tốt.
	 [image: i1] Người đó chia sẻ cho ta những gì ta chưa biết.
	 [image: i1] Người đó giúp ta nhìn thấy con đường sinh lên cõi trời.

[image: 021]
Bạn có lòng bi mẫn (anukampaka). Dựa vào bốn điều sau mà bạn có lòng bi mẫn được xem là bạn chân tình:
	 [image: i1] Người đó không vui khi ta gặp điều không may.
	 [image: i1] Người đó vui mừng khi ta thành đạt.
	 [image: i1] Người đó cảm phục những ai khen ngợi ta.
	 [image: i1] Người đó ngăn người khác nói xấu về ta.

[image: 022]
Con cái nên chăm sóc cha mẹ, những người được ví như là phương đông, theo năm cách như sau:
	 [image: i1] Cha mẹ đã từng nuôi nấng ta, khi lớn lên ta phải là nơi nương tựa của cha mẹ13.
	 [image: i1] Ta sẽ làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một người con đối với cha mẹ.
	 [image: i1] Ta sẽ gìn giữ danh dự và gia phong của gia đình.
	 [image: i1] Ta sẽ cố gắng trở thành người xứng đáng để thừa kế gia tài.
	 [image: i1] Ta sẽ chu toàn việc cúng dường, làm phước cho cha mẹ sau khi họ qua đời.

[image: 023]
Cha mẹ, những người được con cái chăm sóc ví như là phương đông, cũng nên thể hiện tình yêu thương của mình đối với chúng theo năm cách như sau:
	 [image: i1] Ngăn con làm những hành vi xấu.
	 [image: i1] Dạy dỗ con sống có đức hạnh.
	 [image: i1] Dạy con những khả năng và tri thức cần thiết cho nghề nghiệp.
	 [image: i1] Lo việc cưới gả, kết hôn cho con.
	 [image: i1] Trao tài sản cho con vào thời điểm thích hợp.

[image: 024]
Học trò nên chăm sóc thầy cô, những người được ví như là phương nam, theo năm cách như sau:
	 [image: i1] Đứng dậy chào hỏi, lễ phép với thầy cô.
	 [image: i1] Phục vụ, chăm sóc thầy cô.
	 [image: i1] Say mê học hỏi những gì thầy cô chỉ dạy.
	 [image: i1] Tự nguyện giúp đỡ khi được thầy cô nhờ.
	 [image: i1] Tập trung tiếp thu những gì thầy cô truyền dạy.

[image: 025]
Thầy cô, những người được học trò chăm sóc ví như phương nam, cũng cần yêu quý học trò theo năm cách như sau:
	 [image: i1] Dạy dỗ học trò thật tốt.
	 [image: i1] Dạy học trò giữ gìn và nhớ kỹ những điều cần thiết.
	 [image: i1] Hướng dẫn cho học trò kiến thức, kỹ năng một cách kỹ lưỡng.
	 [image: i1] Giới thiệu học trò của mình với bạn bè và đồng nghiệp.
	 [image: i1] Đảm bảo sự an toàn cho học trò ở mọi nơi.

[image: 026]
Một người chồng nên chăm sóc cho vợ, người được ví như là phương tây, theo năm cách như sau:
	 [image: i1] Tôn trọng vợ.
	 [image: i1] Luôn nhã nhặn lịch sự.
	 [image: i1] Yêu thương chung thủy.
	 [image: i1] Trao cho vợ quyền quyết định.
	 [image: i1] Mua sắm trang sức cho vợ.

[image: 027]
Người vợ, người được chồng chăm sóc ví như phương tây, cũng nên thể hiện sự yêu thương dành cho chồng theo năm cách như sau:
	 [image: i1] Làm tốt bổn phận của một người vợ.
	 [image: i1] Niềm nở với họ hàng hai bên14.
	 [image: i1] Một lòng chung thủy với chồng15.
	 [image: i1] Bảo quản tài sản nhà chồng.
	 [image: i1] Luôn khéo léo và chu toàn mọi việc.

[image: 028]
Một thành viên trong gia đình nên đối xử tốt với bạn bè và thân bằng quyến thuộc, những người được ví như phương bắc, bằng năm điều như sau:
	 [image: i1] Bằng sự hào phóng.
	 [image: i1] Bằng những lời từ ái.
	 [image: i1] Bằng những việc làm lợi lạc.
	 [image: i1] Bằng sự chân thành.
	 [image: i1] Không dùng lời gian xảo*.

* Bản tiếng Anh bị thiếu, dịch giả đối chiếu bản Pāli và bổ sung thêm vào.
[image: 029]
Bạn bè và thân bằng quyến thuộc được một thành viên trong gia đình đối xử tốt ví như phương bắc, thì cũng nên thể hiện tình yêu thương của mình lại theo năm cách như sau:
	 [image: i1] Bảo vệ khi anh ta mất cảnh giác.
	 [image: i1] Bảo vệ tài sản khi anh ta bất cẩn.
	 [image: i1] Luôn là nơi nương tựa khi anh ta gặp nguy hiểm.
	 [image: i1] Không bỏ rơi khi anh ta gặp rắc rối.
	 [image: i1] Luôn kính trọng các thành viên khác trong gia đình của anh ta.

[image: 030]
Một người chủ nên đối đãi với những người giúp việc và nhân viên của mình, những người được ví như phương dưới, theo năm cách như sau:
	 [image: i1] Giao công việc tùy theo sức của họ.
	 [image: i1] Cung cấp thức ăn và lương thưởng đầy đủ.
	 [image: i1] Chăm sóc khi họ ốm đau.
	 [image: i1] Chia sẻ những món ngon với họ.
	 [image: i1] Cho họ nghỉ ngơi hợp lý16.

[image: 031]
Với năm cách mà người chủ đối đãi, những người giúp việc và nhân viên cũng nên thể hiện sự quý trọng với người chủ theo năm cách như sau:
	 [image: i1] Thức dậy trước chủ (đi làm trước chủ).
	 [image: i1] Nghỉ sau chủ.
	 [image: i1] Hài lòng với công việc được giao phó.
	 [image: i1] Hoàn thành công việc thật tốt.
	 [image: i1] Mang lại tiếng thơm cho chủ.

[image: 032]
Tín thí nên đối đãi với chư Tăng và các nhà tu hành khác, những người được ví như phương trên, bằng năm điều như sau:
	 [image: i1] Bằng những hành động ân cần lịch thiệp.
	 [image: i1] Bằng những lời từ ái.
	 [image: i1] Bằng những suy nghĩ chân thành.
	 [image: i1] Luôn hoan nghênh chào đón họ đến nhà.
	 [image: i1] Cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết.

[image: 033]
Chư Tăng và các nhà tu hành khác, những người được đối đãi ví như phương trên, cũng nên thể hiện tình yêu thương đối với tín thí theo sáu cách sau đây:
	 [image: i1] Ngăn anh ta làm điều ác.
	 [image: i1] Khuyến khích anh ta làm điều thiện.
	 [image: i1] Yêu thương anh ta bằng lòng từ ái.
	 [image: i1] Dạy những điều anh ta chưa biết.
	 [image: i1] Giúp anh ta thanh lọc, sửa chữa những điều sai.
	 [image: i1] Chỉ bày cho anh ta con đường thác sinh chư Thiên.

[image: 034]
Kết thúc bài pháp thoại, Thi Ca La Việt phát tâm quy hướng theo Đức Phật17.
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Phụ lục 
1. Thi Ca La Việt
Là tên riêng, tên thường gọi (trong kinh) là “vị gia chủ trẻ tuổi Thi Ca La Việt”. Cha mẹ của Thi Ca La Việt đều là những Phật tử thuần thành, đệ tử tại gia của Phật. Họ không thể thuyết phục được cậu con trai theo mình đi nghe pháp. Mặc dù họ đã nhiều lần đề nghị cậu đến diện kiến Đức Phật nhưng cậu con trai nhất quyết không đi. Thậm chí cậu còn trả lời rằng: “Không, con chẳng có việc gì liên quan đến các nhà tu hành cả”. Hết lần này đến lần khác, dù cho cha mẹ có khuyên nhủ cậu đến gặp Phật hay đệ tử của Ngài, cậu đều từ chối.
2. Cha Thi Ca La Việt
Ông là triệu phú ở thành Xá Vệ (Savatthi) và có một cậu con trai tên Thi Ca La Việt. Về sau ông xuất gia theo Phật và được Phật dạy quán đề mục về bộ xương. Ông tu trong rừng Bhesakala núi Sumsumaragiri. Có một vị thần trong khu rừng đó khuyến tấn ông bằng một bài kệ như sau:
Có một vị Tỳ kheo,
Đệ tử Đức Thế Tôn,
Ẩn mình trong rừng Bhesakala,
Kham nhẫn hành trì quán chiếu đề mục bộ xương,
Thiết nghĩ chẳng bao lâu nữa vị ấy sẽ thoát khỏi các dục lạc thế gian.
Sau đó ông đã đạt được thắng trí và chứng quả A la hán tại nơi đó. Thời Phật Ca Diếp tại thế, ông cũng từng là một vị Tỳ kheo tu tập pháp thiền quán với đề mục bộ xương. (Trưởng lão Tăng kệ, phần 1, bản kinh Pāli của PTS và Chú giải Trưởng lão Tăng kệ, phần 1)
Mẹ Thi Ca La Việt
Bà được sinh ra trong một gia đình triệu phú tại thành Vương Xá (Rājagaha). Sau khi kết hôn, mẹ Thi Ca La Việt hạ sinh một cậu con trai tên là Thi Ca La Việt. Bà nghe Đức Phật thuyết pháp và xuất gia theo Ngài. Một hôm mẹ Thi Ca La Việt đến tinh xá, Đức Phật quán xét thấy căn cơ của bà đã tới bèn khai thị cho bà và sau đó bà đắc quả A la hán. Về sau, bà được đề cử thành trưởng Ni chúng và đạt quả vị giải thoát nhờ vào tín tâm.
Vào thời Phật Bảo Liên Hoa (Padumuttara), bà được sinh ra trong một gia đình quan lại. Vào một ngày nọ, bà theo cha đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhờ có đức tin viên mãn, bà đã xuất gia theo Phật và nghe lời một vị Tỳ kheo ni giảng rằng người đứng đầu là người có tín tâm. Nghe xong bà nguyện được trở thành người như thế. Đến thời Phật Cồ Đàm, bà đã đạt được quả vị đúng như ước nguyện trong quá khứ. (Tăng chi bộ kinh, phần 1 và Chú giải Tăng chi bộ kinh của ngài Phật Âm trong bản kinh Pāli của PTS).
3. Nếu người nào thực hành những quy tắc đạo đức chuẩn mực này thì sẽ ngăn ngừa được bốn điều xấu ác. Đức Phật từng giảng giải những quy tắc đạo đức chuẩn mực trong Kinh Veḷudvāreyya như sau:
“Này các gia chủ, quy tắc đạo đức chuẩn mực mang lại lợi ích tự thân gồm những gì? Này các gia chủ, đối với vấn đề này, bậc Thánh đệ tử quán chiếu rằng: Hiện tôi trân quý sự sống này, không muốn chết, yêu thích khoái lạc và không thích khổ đau. Giả như có ai đó cướp đi mạng sống của tôi (khi tôi đang trân quý sự sống này, không muốn chết, yêu thích khoái lạc và không thích khổ đau), tôi sẽ cảm thấy đau khổ, phẫn nộ. Đổi lại, nếu tôi tước đoạt đi mạng sống của người khác khi họ đang yêu thích sự sống này, không muốn chết, yêu thích khoái lạc và không thích khổ đau, điều đó sẽ làm cho họ khổ đau, phẫn nộ. Điều mà tôi không muốn hay không bằng lòng thì người khác cũng vậy, tại sao tôi lại bắt người ta phải chịu đựng? Sau khi quán chiếu được như thế, tự vị ấy sẽ từ bỏ việc sát sinh và khuyến khích người khác cũng làm như vậy, đồng thời còn khen ngợi những ai từ bỏ sát sinh. Như vậy, đối với các hạnh về thân hành, vị ấy hoàn toàn thanh tịnh.
Lại nữa, này các gia chủ, bậc Thánh đệ tử quán chiếu rằng: Nếu người nào có ý định lấy đi những gì tôi chưa cho, điều đó sẽ làm tôi buồn đau, tiếc nuối. Đổi lại, nếu tôi có ý định lấy đi những gì họ chưa cho, nó cũng sẽ khiến họ buồn đau, tiếc nuối. Điều khiến tôi không vui, đau buồn, tiếc nuối thì người khác cũng vậy, sao tôi có thể bắt người ta chịu đựng? Sau khi quán chiếu được như thế, tự vị ấy sẽ từ bỏ việc lấy của không cho và khuyến khích người khác cũng làm như vậy, đồng thời khen ngợi những ai từ bỏ việc lấy của không cho. Như vậy, đối với các hạnh về thân hành, vị ấy hoàn toàn thanh tịnh.
Lại nữa, này các gia chủ, bậc Thánh đệ tử quán chiếu rằng: Nếu có người nào quan hệ bất chính với vợ của tôi, điều đó sẽ làm tôi ghen tuông, tức tối. Đổi lại, nếu tôi làm điều này với vợ người khác, chồng của họ cũng sẽ ghen tuông, tức tối. Điều làm tôi ghen tuông, tức tối thì người khác cũng vậy, làm sao tôi có thể bắt người ta chịu đựng? Sau khi quán chiếu được như thế, tự vị ấy sẽ bỏ các ác hành về dục ái và khuyến khích người khác cũng làm như vậy, đồng thời khen ngợi những ai từ bỏ các ác hành về dục ái. Như vậy, đối với các hạnh về thân hành, vị ấy hoàn toàn thanh tịnh.
Lại nữa, này các gia chủ, bậc Thánh đệ tử quán chiếu rằng: Nếu có người nào lấy đi tài sản của tôi bằng lời dối trá, tôi sẽ rất tiếc nuối và cảm thấy bị lừa gạt. Đổi lại, nếu tôi lấy đi tài sản của người khác bằng lời dối trá cũng sẽ khiến họ tiếc nuối, cảm thấy bị lừa gạt. Điều làm tôi tiếc nuối, cảm thấy bị lừa gạt thì người khác cũng vậy, làm sao tôi có thể bắt người ta chịu đựng? Sau khi quán chiếu được như thế, tự vị ấy sẽ bỏ việc nói dối và khuyến khích người khác cũng làm như vậy, đồng thời khen ngợi những ai từ bỏ việc nói dối. Như vậy, đối với các hạnh về khẩu hành, vị ấy hoàn toàn thanh tịnh.
Lại nữa, này các gia chủ, bậc Thánh đệ tử quán chiếu rằng: Nếu có người nào chia rẽ tôi và các bạn của tôi bằng lời vu khống, phỉ báng, điều đó sẽ làm tôi tổn thương và nghi ngờ. Đổi lại, nếu tôi chia rẽ người khác với bạn của họ bằng lời vu khống, phỉ báng cũng sẽ khiến họ tổn thương và nghi ngờ. Điều làm tôi tổn thương và nghi ngờ thì người khác cũng vậy, làm sao tôi có thể bắt người ta chịu đựng? Sau khi quán chiếu được như thế, tự vị ấy sẽ bỏ việc nói lời vu khống và khuyến khích người khác cũng làm như vậy, đồng thời khen ngợi những ai từ bỏ việc nói lời vu khống. Như vậy, đối với các hạnh về khẩu hành, vị ấy hoàn toàn thanh tịnh.
Lại nữa, này các gia chủ, bậc Thánh đệ tử quán chiếu rằng: Nếu có người nào nói với tôi bằng lời lẽ cay nghiệt, điều đó sẽ làm tôi tức giận, phẫn nộ. Đổi lại, nếu tôi nói với người khác bằng lời lẽ cay nghiệt cũng sẽ khiến họ tức giận, phẫn nộ. Điều làm tôi tức giận, phẫn nộ thì người khác cũng vậy, làm sao tôi có thể bắt người ta chịu đựng? Sau khi quán chiếu được như thế, tự vị ấy sẽ bỏ việc nói lời cay nghiệt và khuyến khích người khác cũng làm như vậy, đồng thời khen ngợi những ai từ bỏ việc nói lời cay nghiệt. Như vậy, đối với các hạnh về khẩu hành, vị ấy hoàn toàn thanh tịnh.
Lại nữa, này các gia chủ, bậc Thánh đệ tử quán chiếu rằng: Nếu có người nào nói với tôi bằng những lời vô nghĩa phù phiếm, điều đó sẽ làm tôi chán ghét, khinh thường. Đổi lại, nếu tôi nói với họ những lời vô nghĩa phù phiếm cũng sẽ khiến họ chán ghét, khinh thường. Điều làm tôi chán ghét, khinh thường thì người khác cũng vậy, làm sao tôi có thể bắt người khác chịu đựng? Sau khi quán chiếu được như thế, tự vị ấy sẽ bỏ việc nói lời vô nghĩa, phù phiếm và khuyến khích người khác cũng làm như vậy, đồng thời khen ngợi những ai từ bỏ việc nói lời vô nghĩa, phù phiếm. Như vậy, đối với các hạnh về khẩu hành, vị ấy hoàn toàn thanh tịnh”. (Kinh Veḷudvāreyya - Tương ưng bộ kinh, phần 5, bản Pāli của PTS)
4. Người khôn ngoan tích lũy tài sản cũng giống như con ong chăm chỉ hút mật mỗi ngày, dần dần sẽ trở nên giàu có, tài sản như tổ kiến ngày càng được đùn lên cao hơn.
Tiền kiếm được nên được chia làm bốn phần bằng nhau. Phần thứ nhất dùng cho việc chi tiêu hằng ngày, phần thứ hai và phần thứ ba dùng vào công việc kinh doanh, còn lại phần thứ tư đem gửi hoặc cất đi để dùng khi cần thiết.
Phần thứ nhất có thể dùng để sắm sửa phẩm vật cúng dường các vị tu hành cũng như bố thí cho người cơ nhỡ và trả lương cho nhân công.
“Này Chân Cọp (Tigerfoot), thế nào là cuộc sống cân bằng? Ở đó, một người cư sĩ biết rõ được tài sản thu nhập và chi tiêu của mình, từ đó vẫn tiếp tục công việc một cách bình thản, không quá phấn khích hay chán nản, rồi nghĩ như thế này: ‘Thu nhập sau khi trừ đi các khoản bị thất thoát vẫn còn dư dả, số tiền chi tiêu không vượt quá mức thu nhập’.
Cũng như một người thợ hay học trò của người ấy khi cầm cân, biết rằng với chừng này trọng lượng thì cân trĩu xuống hoặc với chừng kia trọng lượng thì cân bổng lên. Giống như thế, này Chân Cọp, người cư sĩ biết rõ số tài sản thu nhập và chi tiêu, vẫn tiếp tục công việc một cách bình thản, không quá phấn khích hay chán nản, người đó biết rõ rằng thu nhập sau khi trừ đi các phần thất thoát, vẫn còn dư dả, số tiền chi tiêu không vượt quá mức thu nhập. Này Chân Cọp, nếu người cư sĩ có mức thu nhập thấp nhưng chi tiêu hoang phí, người ta sẽ nói vị đó như thế này: ‘Người này tiêu xài tài sản của mình như ăn trái sung’. Nhưng nếu người cư sĩ có mức thu nhập cao lại chi tiêu hà tiện, thì người ta sẽ nói vị đó như thế này: ‘Người này sẽ chết như một kẻ chết đói’. Vì thế, người cư sĩ tiếp tục công việc của mình một cách bình thản, biết rõ rằng thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi tiêu vẫn còn dư dả, số tiền chi tiêu không vượt quá mức thu nhập”. (Kinh Vyagghapajja - Tăng chi bộ kinh, phần 4, bản PTS)
5. Cha mẹ tượng trưng cho phương đông với chủ ý rằng, một ngày mới bắt đầu ở phương đông, và cuộc sống cũng bắt đầu từ sự nuôi nấng của cha mẹ. Sự dạy bảo của thầy cô tượng trưng cho phương nam. Tiếp theo là chăm sóc cho gia đình sau khi trưởng thành được ví như phương tây, giống như ánh sáng chuyển dần đến cuối ngày. Phương bắc là vượt ra ngoài, cũng ví như nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà ta có thể vượt qua mọi rắc rối. (Những cuộc hội thoại của Đức Phật - Trường bộ kinh, chú thích số 4 của Rhys David, trang 180 bản PTS)
6. Kẻ say xỉn thường cãi lời cha mẹ, thậm chí đánh đập và dùng lời lẽ khiếm nhã với bậc sinh thành. Họ làm những điều không đúng đắn và tự làm hư hại nhân cách của mình, tạo ra tiếng xấu cả đời này lẫn đời sau, cũng bởi thói say sưa của mình.
Theo chú giải của ngài Phật Âm: “Trụy lạc trong say xỉn là con đường làm thất thoát tài sản được tích lũy”. (Kinh Vyagghapajja - Tăng chi bộ kinh, bản PTS)
7. Kẻ say xỉn không bao giờ quan tâm đến việc ăn mặc trang nghiêm. Bản thân phơi bày sự khiếm nhã, có thái độ suồng sã, hành vi sỗ sàng và thường không mặc quần áo kín đáo.
8. Kẻ thường xuyên ra đường vào giờ không thích hợp dễ bị nghi ngờ là tội phạm. Những hành vi phạm pháp như ăn cướp hay ngoại tình sẽ được gán cho anh ta. (theo chú giải)
9. 
Chiến thắng gây ra thù oán,
Kẻ thất bại phải chịu khổ đau,
Người từ bỏ mọi thắng bại,
Sống an vui và yên bình.
(Kinh Pháp cú, phẩm Hạnh phúc, kinh số 201)
10. Lời nói của một kẻ ham mê cờ bạc sẽ không có giá trị trước tòa. Người ta sẽ nói trước tòa rằng: Đây là một kẻ cờ bạc, đừng nghe lời hắn ta. (theo chú giải)
11. Ta không nên giao du với những loại bạn có hành vi xấu ác hoặc kẻ hạ tiện, mà hãy kết giao với những bạn tốt và có đức hạnh. (trích Kinh Pháp cú, phẩm Hiền trí, kinh số 78)
12. Thói lười biếng, giải đãi là nguyên nhân của sự thất bại. (Kinh Bại vong - Tiểu bộ kinh)
13. Cha mẹ đút cho ta ăn, mớm sữa cho ta uống, giặt giũ, tắm gội, may, sắm quần áo, nuôi dưỡng chúng ta suốt thời thơ ấu. Theo thời gian, cha mẹ già đi, ta đã đi qua những ngày được cha mẹ bảo bọc, giờ là lúc ta phải nuôi dưỡng lại cha mẹ, cho nên nói làm con phải đỡ đần cha mẹ là vậy. Con cái nên làm tròn bổn phận với cha mẹ của mình như dâng thức ăn, quần áo cho cha mẹ, v.v. (theo chú giải)
“Không chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ già, đó chính là nguyên nhân của sự thất bại”. (Kinh Bại vong - Kinh tập)
“Phụng dưỡng cha mẹ là phúc lành cao quý nhất”. (Kinh Đại phúc đức - Kinh tập)
“Ai biết nghe lời cha mẹ thì đó chính là đứa con ngoan”. (Tương ưng bộ kinh, phần 1)
“Trẻ em là những mầm non của xã hội”. (Tương ưng bộ kinh, phần 1)
14. Họ hàng hai bên nghĩa là họ hàng bên chồng và bên vợ. (theo chú giải)
“Vợ là người bạn tuyệt vời nhất”. (Tương ưng bộ kinh, phần 1)
“Trong số những người vợ tốt (như mẹ, như chị, như bạn) thì người vợ biết chăm sóc là tốt nhất”. (Tương ưng bộ kinh, phần 1)
15. Từ bỏ những suy nghĩ về người đàn ông khác không phải chồng mình. (theo chú giải)
16. Cần có giờ giải lao để người giúp việc và nhân viên không phải làm việc suốt cả ngày và đặc biệt nên đưa thêm nhiều thức ăn và tổ chức các lễ hội vui chơi giải trí cho họ. (theo chú giải)
17. Tất cả bổn phận của người cư sĩ đều được bao hàm trong bài kinh này. Không có bổn phận nào của một gia chủ mà không được đề cập đến. Kinh này được xem là Giới luật cho hàng Phật tử. Vì vậy, nếu một người làm theo những gì đã được chỉ dạy trong bài kinh, cần phải tinh tấn tu tập tiến tới chứ không được phép thoái lui. (theo chú giải)
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